GIẢI QUẦN VỢT TRUYỀN THỐNG ĐẢNG ỦY KHỐI 
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CÁC CƠ QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ MỞ RỘNG LẦN THỨ XXIII-2018

SƠ ĐỒ THI ĐẤU
*******************
I. NỘI DUNG ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO TỪ 46 TUỔI TRỞ LÊN:
BẢNG A:

	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	H¹ng

	1
	Trần Nhơn Vượng - Ng.Thanh Hải

(Viện kiểm sát tỉnh)
	 
	
	
	
	
	

	2
	Ng.Đăng Trường - Đỗ Thành

(Ban QLDA ĐT XD Công trình GT)
	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Văn Nguyên - Tạ Khắc Đồng 

(BĐBP tỉnh)
	3
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG B:
	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	4
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Lê Xuân Bình - Bùi Thanh Dũng

(Sở Văn hóa & Thể thao)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Chế Công Chung - Hồ Đăng Long

(Trung tâm Festival)
	 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	3
	Lê Quý Thảo - Lê Viết Bắc 

(Sở Y tế)
	3 
	2 
	 
	
	 
	 
	 

	4
	Trần Quang Vinh - Ng.Quang Trung

(LĐLĐ tỉnh)
	1
	4
	6
	 
	 
	 
	 

 


BẢNG C:

	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	4
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Trần Minh Hùng - Hoàng Ngọc Sơn

(CĐSP)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Nguyễn Thanh - Phan Hùng Sơn

(Sở Công thương)
	 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	3
	Trần Duy Tuyến - Trương Minh Hiên

(Thị xã Hương Trà)
	3 
	2 
	 
	
	 
	 
	 

	4
	Phan Văn Tuấn - Nguyễn Thành Nam

(Trung tâm BTDT cố đô Huế)
	 1
	 4
	 6
	 
	 
	 
	 

 


* BÁN KẾT: 
- BÁN KẾT 1: NHẤT BẢNG A – NHẤT BẢNG C;  
- BÁN KẾT 2: NHẤT BẢNG B – NHÌ CAO ĐIỂM BẢNG B&C
* GIẢI BA: THUA BÁN KẾT 1 – THUA BÁN KẾT 2
* CHUNG KẾT: THẮNG BÁN KẾT 1 – THẮNG BÁN KẾT 2
II. NỘI DUNG ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO TỪ 45 TUỔI TRỞ XUỐNG:
BẢNG A:
	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Trần Viết Quốc - Đặng Hồng Sơn 

(Văn phòng Tỉnh ủy)
	 
	
	
	
	
	

	2
	Hoàng Việt Trung - Hoàng Văn Bình (Sở KHĐT)
	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hồ Văn Thành - Nguyễn Tuấn Anh (CĐSP)
	3
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG B:

	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	H¹ng

	1
	Đặng Quang Ngọc - Trần Quốc Anh

(Ban QLDA ĐT XD CT DD và CN)
	 
	
	
	
	
	

	2
	(Lê Quốc Hùng - Hà Văn Dũng) 
KBNN
	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phùng Văn Vinh - Mai Lg Xuân Hoài (Ban tuyên giáo Tỉnh ủy)
	3
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG C:
	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	4
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Lê Toàn Thắng - Phạm Minh Tâm 
(Sở Xây dựng)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Ng.Công Bình-  Ng.Đăng Bảo Hoàng 
(Ban ĐTXD Công trình NN&PTNT)
	 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	3
	Đặng Ngọc Trân - Hoàng Phước Nhật (Văn phòng UBND tỉnh)
	3 
	2 
	 
	
	 
	 
	 

	4
	Cao Ngọc Tấn - Trần Duy Quang 
(Ban QLĐT XD Thủy lợi 5)
	1
	4
	6
	 
	 
	 
	 

 


* BÁN KẾT: BK1: NHẤT A – NHẤT C;  BK 2: NHẤT B – NHÌ C
* GIẢI BA: THUA BÁN KẾT 1 – THUA BÁN KẾT 2
* CHUNG KẾT: THẮNG BÁN KẾT 1 – THẮNG BÁN KẾT 2
III. NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ LÃNH ĐẠO:
	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	4
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Nguyễn Thanh - Trần Thị Hòa 
(Sở Công thương)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Phan Thế Tuấn - Đặng T Thu Hiền
(Ban QLĐT XD Miền Trung & TN)
	 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	3
	Hồ Văn Thành - Ng.Thị Bích Hằng

(CĐSP)
	3 
	2 
	 
	
	 
	 
	 

	4
	Trần Minh Hùng - Quách Thị Hà

(CĐSP)
	 1
	 4
	 6
	 
	 
	 
	 

 


IV. NỘI DUNG ĐÔI NAM TRƯỞNG PHÓ PHÒNG:
	
	1
	Hưng - Khoa (Sở NN)
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	2
	Sơn - Anh (CĐSP)
	05
	
	
	
	

	
	 
	 
	01
	 
	 
	
	
	

	3
	Thảo - Duyên (Sở Y tế)
	
	13
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	4
	Kiên - Trung (BHXH)
	 
	 
	
	

	
	
	 
	 
	06
	 
	 
	
	

	
	5
	 Hùng - Mẫn (Ban NN)
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	17
	
	

	
	6
	Nhật - Phước (VP UB tỉnh)
	
	
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	7
	Sơn - Quốc (Hg. thủy)
	07
	
	 
	 
	

	
	 
	 
	02
	 
	 
	 
	 
	

	8
	 Hoài - Giang (BTG)
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	14
	 
	 
	

	
	9
	Cường - Châu (Sở KHĐT)
	
	
	 
	

	
	
	 
	 
	08
	 
	
	 
	

	
	10
	Hà - Dũng (Sở VHTT)
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	19
	 

	
	11
	Hùng - Phong (VP UB tỉnh)
	
	
	
	 

	
	
	 
	 
	09
	
	
	 
	

	
	12
	 Hùng - Vinh (Cục Hải quan)
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	13
	Quang - An (Sở VHTT)
	
	15
	
	 
	

	
	 
	 
	03
	
	
	 
	 
	

	14
	Dũng - Hải (KBNN)
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	10
	 
	 
	 
	

	
	15
	Thông - Khanh (Sở TBXH)  
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	
	16
	Linh - Bảo (Sở Y tế)
	
	18
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	17
	Dũng - Quang (Hg.Thủy)
	11
	
	 
	
	

	
	 
	 
	04
	 
	 
	 
	
	

	18
	Nhật - Thiện (BĐBP) 
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	16
	 
	
	

	
	19
	Đăng - Bình (BTC Tỉnh ủy)
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	
	20
	Hải - Bình (Sở Tài chính)  
	
	
	
	


V. NỘI DUNG ĐÔI NAM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:
	
	1
	Hiếu - Quý (Di tích)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	07
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Được - Linh (TRT) 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	3
	Bách - Bình (Sở KHĐT)
	
	
	15
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	01
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	4
	Bảo - Vinh (GT)
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	08
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	
	5
	Bửu - Anh (VPUB tỉnh) 
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	6
	Hưng - Sửu (Hải quan)
	
	
	
	
	19
	
	
	
	

	
	 
	 
	02
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	7
	Hùng - Bình(Thuế) 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	09
	
	
	
	 
	
	 
	
	

	8
	Hùng - Nhật (Ban NN)
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	

	
	 
	 
	03
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	

	9
	Long - Hải (KB)
	
	
	
	16
	 
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	10
	Sơn - An (Sở VHTT)
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	
	
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	
	11
	Sơn - Thắng (VP Tỉnh ủy)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	12
	Bách - Nhật (Hải quan)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	21
	 
	

	13
	Minh - Thành (VPUB tỉnh)
	11
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	 
	 
	04
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	

	14
	Sơn - Quyền (KH)
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	15
	Khôi - Hoàng (Sở Y tế)
	
	
	17
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	 
	05
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	
	

	16
	Hòa - Sửu (DL)
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	12
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	

	
	17
	Hòa - Lai (QLTT)
	
	
	
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	

	
	18
	Dũng - Tú (Sở Tài chính)
	
	
	
	20
	 
	 
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Bình - Diệp (Ban NN)
	13
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	06
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	20
	Tân - Dũng (CT)
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	18
	 
	 
	
	
	
	

	
	21
	Nam - Chính (Sở VHTT)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	22
	Tùng - Toàn (CĐSP)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VI. NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:
	tt
	ĐÔI VĐV
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Trần Hoàng Long - Hà T Phương Thanh (KBNN)
	 
	
	
	
	
	

	2
	Hồ Đăng Khoa - Trần Thị Bích Liên 
(Sở NN & PTNT)
	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hg Tôn Chí Thắng - Trần Thị Hòa
(Sở Công thương)
	3
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU
****************

* NGÀY 05/7/2018:

- Buổi sáng: Từ 7h00 đến 10h00 – Trận 01 đến trận 20

- Buổi chiều: Từ 15h00 đến 17h00 – Trận 21 đến trận 36

* NGÀY 06/7/2018:
- Buổi sáng: Từ 7h00 đến 10h00 – Trận 37 đến trận 56

- Buổi chiều: Từ 15h00 đến 17h00 – Trận 57 đến trận 73
* NGÀY 07/7/2018:

- Buổi sáng: Từ 7h00 đến 10h00 – Trận 74 đến trận 86

Trường hợp trời mưa, chương trình thi đấu sẽ tiếp tục vào buổi chiều 07/7/2018, thứ tự các trận đấu không thay đổi.
Kết thúc chương trình thi đấu, BTC tiến hành trao thưởng ở các nội dung Công chức, viên chức và một số nội dung Trưởng phó phòng. Đề nghị các VĐV đạt thứ hạng nhất nhì ba ở lại để nhận giải.
Để đảm bảo chương trình thi đấu, BTC có thể điều chỉnh lịch một số trận đấu cho phù hợp. Đề nghị các VĐV theo dõi thông báo để tham gia. Sau thời gian 15 phút kể từ khi Trọng tài thông báo trận đấu, nếu đôi VĐV nào không có mặt, Trọng tài chính sẽ tiến hành thủ tục trận đấu (xử thua 0-6) và hủy kết quả tất cả các trận thi đấu. 
Vào lúc 20h00 ngày 07/7/2018, Ban tổ chức sẽ tiến hành Lễ Bế mạc trao thưởng. Đề nghị các đơn vị thông báo VĐV tham gia đầy đủ.

Trân trọng cảm ơn!

BAN TỔ CHỨC
